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Phần I (3 điểm): Đọc kĩ đoạn văn và trả lời các câu hỏi:
             Để ghi nhớ công lao của người lính An Nam, chẳng phải người ta đã lột hết tất cả của cải của họ, từ chiếc đồng hồ, bộ quần áo mới toanh mà họ bỏ tiền túi ra mua, đến các vật kỉ niệm đủ thứ, v.v... trước khi đưa họ đến Mác-xây xuống tàu về nước đó sao? Chẳng phải người ta đã giao họ cho bọn súc sinh kiểm soát và đánh đập họ vô cớ đó sao? Chẳng phải người ta đã cho họ ăn như cho lợn ăn và xếp họ như xếp lợn dưới hầm tàu ẩm ướt, không giường nằm, không ánh sáng, thiếu không khí đó sao? Về đến xứ sở, chẳng phải họ đã được một quan cai trị biết ơn đón chào nồng nhiệt bằng một bài diễn văn yêu nước: “Các anh đã bảo vệ Tổ quốc, thế là tốt. Bây giờ, chúng tôi không cần đến các anh nữa, cút đi!” đó sao?

                                                      (Ngữ văn 8, tập 2, trang 89, Nhà xuất bản Giáo dục)
1- Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả? Năm sáng tác? Thể loại?                                 

2- Hãy nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản có đoạn văn trên? Kể tên các văn bản văn học Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 8 cũng có phương thức biểu đạt như văn bản có chứa đoạn văn trên.

3- Xét về mục đích nói, câu văn sau thuộc kiểu câu gì và thực hiện hành động nói nào?

            Chẳng phải người ta đã cho họ ăn như cho lợn ăn và xếp họ như xếp lợn dưới hầm tàu ẩm ướt, không giường nằm, không ánh sáng, thiếu không khí đó sao? 

Phần II (7 điểm):

Câu 1 (5 điểm): Có ý kiến cho rằng: Bài thơ "Quê hương" đã thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của Tế Hanh. Qua bài thơ, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
Câu 2 (2 điểm): Từ bài thơ “Quê hương” hãy trình bày suy nghĩ của em về vai trò, trách nhiệm của mỗi người con đối với quê hương.
__________________________Hết________________________
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I/ HƯỚNG DẪN CHUNG

- Giám khảo cần nắm bắt nội dung được thể hiện trong bài để đánh giá một cách tổng quát năng lực của học sinh: năng lực tái hiện, vận dụng, sáng tạo kiến thức và khả năng tạo lập văn bản.

- Chủ động vận dụng linh hoạt, cân nhắc từng trường hợp cụ thể để cho điểm: nếu học sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản hoặc có những kiến giải một cách mới mẻ, thuyết phục, giám khảo vẫn cho điểm tối đa.

- Khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo, tránh việc đếm ‎ cho điểm.

- Giám khảo vận dụng đầy đủ các thang điểm. Tránh nâng cao hoặc hạ thấp biểu điểm.

II/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Nội dung cần đạt

Học sinh có thể diễn đạt khác nhưng cơ bản đảm bảo nội dung hướng dẫn sau và không mắc lỗi cơ bản ( chính tả, ngữ pháp, diễn đạt...); trình bày thành câu, đoạn hoặc văn bản theo yêu cầu. Sau đây là gợi ý nội dung cơ bản của bài viết: 
	Điểm

	Phần I
	1- Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả? Năm sáng tác? Thể loại?

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

    - Đoạn văn trích trong: “Thuê máu”
    - Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
    - Năm sáng tác: 1925
    - Thể loại: Chính luận
	1,0

	
	2- Hãy nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản có đoạn văn trên? Kể tên các văn bản văn học Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 8 cũng có phương thức biểu đạt như văn bản có chứa đoạn văn trên.

- Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
- Kể tên các văn bản có cùng phương thức biểu đạt:

  + Chiếu dời đô

  + Hịch tướng sĩ

  + Nước Đại Việt ta

  + Bàn luận về phép học
	1,0

	
	3- Xét về mục đích nói, câu văn sau thuộc kiểu câu gì và thực hiện hành động nói nào?

            Chẳng phải người ta đã cho họ ăn như cho lợn ăn và xếp họ như xếp lợn dưới hầm tàu ẩm ướt, không giường nằm, không ánh sáng, thiếu không khí đó sao? 

- Kiểu câu: Câu hỏi tu từ
- Hành động nói: Bộc lộ cảm xúc
	1,0

	Phần II
	Câu 1 (5 điểm): Có ý kiến cho rằng: Bài thơ "Quê hương" đã thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của Tế Hanh. Qua bài thơ, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
	5,0

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

	
	* Yêu cầu:

- Hình thức: đúng thể loại văn chứng minh

Bố cục rõ ràng, dùng từ ngữ chính xác, không sai quá 3 lỗi chính tả

Trình bày chữ viết sạch đẹp

- Nội dung: 
Gợi ‎ý những nội dung cơ bản:

Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu về tình yêu quê hương của Tế Hanh qua bài thơ “Quê hương”.
Thân bài: Học sinh cần đưa dẫn chứng+ lí lẽ phân tích làm sáng rõ tình yêu quê hương của Tế Hanh qua bài thơ “Quê hương”

- Dù xa quê nhưng Tế Hanh vẫn luôn nhớ về quê hương:
+ Tình yêu quê hương được thể hiện qua niềm tự hào khi giới thiệu về quê hương:
~ Lời giới thiệu giản dị, mang nét riêng của người miền biển: lấy thời gian để đo chiều dài của không gian.
~ Lời thơ tha thiết, bồi hồi, chan chứa niềm tự hào về quê hương.

+ Cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá trong buổi sớm bình minh: Cảnh thiên nhiên, hình ảnh những chàng trai vạm vỡ khỏe mạnh làm chủ tay chèo, hình ảnh con thuyền, cánh buồm

+ Cảnh đoàn thuyền trở về trong không khí đông vui, tấp nập với những người lao động sau chuyến ra khơi vất vả; cảnh con thuyền nghỉ ngơi

+ Nỗi nhớ khôn nguôi về làng chài luôn trong tâm tưởng Tế hanh: màu xanh của nước biển, màu bạc của cá, cánh buồm, con thuyền, mùi vị nồng mặn của quê hương.

Kết luận: Khẳng định nỗi nhớ quê hương của Tế Hanh, nêu cảm nghĩ
	

	
	Câu 2 (2 điểm): Từ bài thơ “Quê hương” hãy trình bày suy nghĩ của em về vai trò, trách nhiệm của mỗi người con đối với quê hương.
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	Học sinh trình bày được suy nghĩ của mình về trách nhiệm của mỗi người con đối với quê hương

- Quê hương là nơi sinh ra và lớn lên...-> yêu mến tự hào

- Ý thức trách nhiệm phải học tập tu dưỡng đạo đức... Sau này góp phần xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp.
	


